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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
THE ENGLISH COURSE FOR DRILLING AND PRODUCTION
Mã số học phần: 7060433
Số tín chỉ học phần: 3 (2.4 – 0.6 – 6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 36;                    Bài tập: 1;                            Thuyết trình: 8. 
       Thực tập: 0;                         Đồ án: 0;                               Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Nguyễn Thế Vinh	0604-05
2. ThS. Tống Trần Anh	0604-20
3. ThS. Trần Hữu Kiên	0604-21
[bookmark: _GoBack]5. TS. Nguyễn Khắc Long	0604-17
2.2. Bộ môn: Khoan – Khai thác
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: (7010602) Tiếng Anh NEF 2, (7060404) Công nghệ khoan dầu khí .
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
Giúp người học phát triển kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật các nội dung Khoan – Khai thác từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được các cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản. 
4.1.2. Hiểu được phương pháp đọc hiểu và dịch một văn bản học thuật tiếng anh.
4.1.3. Nắm được từ vựng tiếng anh ngành kỹ thuật dầu khí.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Đọc hiểu và dịch thuật một văn bản học thuật tiếng Anh.
4.2.2. Khả năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình và sử dụng các công cụ hỗ trợ trong thuyết trình.
4.2.3.  Phương pháp sử dụng từ điển hiệu quả và ghi nhớ từ vựng.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức Anh ngữ cơ bản của ngành Khoan – Khai thác dầu khí và của ngành công  nghiệp dầu khí như : Ngữ pháp, từ vựng (các thuật ngữ chuyên ngành), kỹ năng đọc và viết. Nội dung chính gồm các bài học: Petroleum Reservoir, Reservoir Fluid Properties, Rotary drilling, Drilling fluids, Drilling problems,  Directional drilling, Well completion, Well control, Underbalanced drilling, Jobs on the rig, Flowing well, Gas lift well, Hydraulic fracturing, Emulsion treatment, Gas dehydration, Transportation and Storage, Enhanced oil recovery, Development of offshore fields, Safety and environment, Industry future.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Petroleum reservoir
	2
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

	Bài 2
	Reservoir fluid properties
	2
	

	Bài 3
	Rotary drilling
	2
	

	Bài 4
	Drilling fluids
	2
	

	Bài 5
	Drilling problems
	2
	

	Bài 6
	Directional drilling
	2
	

	Bài 7
	Well control
	2
	

	Bài 8
	Well completion
	2
	

	Bài 9
	Underbalanced drilling
	2
	

	Bài 10
	Jobs in rig
	2
	

	Bài 11
	Flowing well
	2
	

	Bài 12
	Gas lift well
	2
	

	Bài 13
	Transportation and storage
	2
	

	Bài 14
	Gas hydration
	2
	

	Bài 15
	Enhanced oil recovery
	2
	

	Bài 16
	Safety and environment 
	2
	

	Bài 17
	Development of offshore fields
	2
	

	Bài 18
	Industry future
	2
	

	Bài 19
	Thuyết trình + Bài tập
	9
	4.2.1
4.2.2
4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
- Làm việc theo nhóm, thuyết trình.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% các buổi thuyết trình.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm thuyết trình
	- Làm việc nhóm, thuyết trình
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Daniel Hill, Ding Zhu, Michael J. Economides (2008), Multilateral Wells, Society of Petroleum Engineers.
[2] Sada D.Joshi (1992), Horizontal well Technolog, Pennwell Publishing Company, Tulsa.
[3] Michael J. Economides, ‎A. Daniel Hill, ‎Christine Ehlig-Economides (1994), Petroleum Production Systems, Prentice Hall, United State of America.
11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Petroleum reservoir
Reservoir fluid properties
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1], tham khảo tài liệu [2]

	2
	Rotary drilling
Drilling fluids
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1], tham khảo tài liệu [3].

	3
	Drilling problems
Directional drilling
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1], tham khảo tài liệu [3].

	4
	Well control
Well completion
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1], tham khảo tài liệu [3].

	5
	Underbalanced drilling
Jobs in rig
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1], tham khảo tài liệu [3].

	6
	Flowing well
Gas lift well
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1], tham khảo tài liệu [4].

	7
	Transportation and storage
Gas hydration
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1], tham khảo tài liệu [6], [7].

	8
	Enhanced oil recovery
Safety and environment 
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1], tham khảo tài liệu [6], [7].

	9
	Development of offshore fields
Industry future
	8
	0
	0
	Tra từ mới và đọc trước bài dịch trong tài liệu tham khao [1].

	10+11
	Thuyết trình
	0
	2
	16
	Làm việc nhóm, chuẩn bị slide thuyết trình
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